SỐ TIẾT THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	MÔN/KHỐI
	Số tiết / Tuần
	

	1
	Toán 6
	4
	

	2
	Toán 7
	4
	

	3
	Toán 8
	4
	

	4
	Toán 9
	4
	

	5
	Lý 6
	1
	

	6
	Lý 7
	1
	

	7
	Lý 8
	1
	

	8
	Lý 9
	2
	

	9
	Hoá 8
	2
	

	10
	Hoá 9
	2
	

	11
	Sinh 6
	2
	

	12
	Sinh 7
	2
	

	13
	Sinh 8
	2
	

	14
	Sinh 9
	2
	

	15
	Văn 6
	4
	

	16
	Văn 7
	4
	

	17
	Văn 8
	4
	

	18
	Văn 9
	5
	

	19
	Sử 6
	1
	

	20
	Sử 7
	2
	

	21
	Sử 8
	2 ( HK 2: 1 tiết/tuần )
	

	22
	Sử 9
	1( HK 2: 2 tiết/tuần )
	

	23
	Địa 6
	1
	

	24
	Địa 7
	2
	

	25
	Địa 8
	1 ( HK 2: 2 tiết/tuần )
	

	26
	Địa 9
	2 ( HK 2: 1 tiết/tuần )
	

	27
	GDCD từ 6- 9
	1
	

	28
	Anh 6
	3
	

	29
	Anh 7
	3
	

	30
	Anh 8
	3
	

	31
	Anh 9
	2
	

	32
	TDục  từ 6 - 9
	2
	

	33
	Mỹ thuật từ 6 – 9 
	1 (HK2: khối 9 : MT thay ÂN )
	

	34
	Âm nhạc từ 6 - 8
	1
	

	35
	Tin học từ 6 - 8
	2
	

	36
	Tự chọn Toán 9
	2
	

	37
	Công nghệ 6
	2
	

	38
	Công nghệ 7
	1,5 (Tuần 1- 9: 1tiết/tuần, tuần 10 đến tuần 19: 2 tiết/ tuần)
	Tuần 20-28: 02tiết/tuần
Tuần 29-35: 01 tiết/Tuần

	39
	Công nghệ 8
	1,5  ((Tuần 1- 9: 1tiết/tuần, tuần 10 đến tuần 19: 2 tiết/ tuần)
	Tuần 20-28: 02tiết/tuần

Tuần 29-35: 01 tiết/Tuần

	40
	Công nghệ 9
	1
	

	41
	Hướng nghiệp 9 
	1
	


